
Biểu số 14 
CẤP ĐẤT RỪNG TRỒNG 

Loài…................................ Khu vực……................................................. 

TT Tuổi 
(năm) 

Cấp lập địa theo chiều cao (H) 

Cấp đất I Cấp đất II Cấp đất III Cấp đất IV 

Chiều 
cao giới 
hạn (m) 

Chiều 
cao bình 

quân 
(m) 

Chiều 
cao giới 
hạn (m) 

Chiều 
cao bình 

quân 
(m) 

Chiều 
cao giới 
hạn (m) 

Chiều cao 
bình 

quân (m) 

Chiều 
cao giới 

hạn 
(m) 

Chiều 
cao bình 

quân 
(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Người tổng hợp: Thời gian tổng hợp:​

Ngày…..tháng….năm...... 
 


